TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔ
      NHÓM VĂN 9
ĐỀ LUYỆN NGỮ LIỆU NGOÀI SÁCH GIÁO KHOA VĂN 9
Đề 1
Đọc đoạn lời bài hát sau:
Hãy sống như đời sông  để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông 

Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la?
Và sao không là phù sa dâng mỡ màu cho hoa?
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa?
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư?
 
Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông?
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung?
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc?
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư?
                                       (Trích lời bài hát Khát Vọng – Phạm Minh Tuấn)
Câu 1. (0,5 điểm) Chỉ phương thức biểu đạt chính của phần trích trên. 
Câu 2. (1.0 điểm) Chỉ ra và phân tích hiệu quả của các biện pháp tu từ được sử dụng trong lời bài hát trên?
Câu 3. (0,5điểm) Lời bài hát đem đến  bài học gì cho em?
Câu 4. (2 điểm)Từ những ca từ trên, em hãy viết 1 đoạn văn trình bày suy nghĩ của mình về khát vọng sống có ích của giới trẻ. 
HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Định hướng nội dung
	Điểm tổng

	1
	PTBĐ: Biểu cảm           
	0,5

	2
	HS chỉ ra được 2 biện pháp tu từ chính là điệp ngữ và câu hỏi tu từ
+ Điệp ngữ: Hãy sống như, và sao không là…                                                                 + Câu hỏi tu từ : Và sao…? Sao …?                                                                                 + Liệt kê: sông, núi, biển, gió, mây, bài ca …                                                                   – Tác dụng: Các biện pháp tu từ trên nhấn mạnh khát vọng cao đẹp của nhạc sĩ, đặc biệt còn khiến lời ca như giục giã nhắc nhở con người về lẽ sống tốt đẹp.     
	

0,25
0,25
0,25
0,25

	3
	Lời bài hát đem đến bài học
+ Bài học về ước mơ, lý tưởng, khát vọng đẹp cần có ở mỗi người trong cuộc sống.
+ Dù là ai, ở đâu, làm gì, bản thân cần khắc phục hoàn cảnh, cố gắng vươn lên, đóng góp phần nhỏ bé nhưng tốt đẹp cho cuộc đời chung.
	0,5

	4
	Hình thức: 0,5 điểm
Nội dung: 1,5 điểm
a. Giải thích khái niệm:
- Khát vọng là mong muốn những điều lớn lao, tốt đẹp trong cuộc sống.
- Nó thôi thúc con người ta sống, nỗ lực để đạt đến điều đó.
- Khát vọng biểu tượng cho những gì lớn lao tốt đẹp mà con người ta hướng đến cho bản thân mình và cho cộng đồng.
- Giá trị của khát vọng là những điều mà chúng ta nên hướng đến, để chúng ta đạt được giá trị của cuộc sống.
b. Bàn luận giá trị sống có khát vọng:
- Khát vọng là biểu hiện mang tính tích cực của tâm lý, tốt đẹp của con người.
- Khát vọng xuất phát từ những mong ước làm nên cuộc đời hạnh phúc, không chỉ cho bản thân người đó mà cho những người xung quanh.
- Khát vọng thể hiện được giá trị cao đẹp của con người.
- Những con người có khát vọng luôn nhận thức mình là ai và có thể làm gì để giúp đỡ mọi người.
- Những người có khát vọng sống có trái tim say mê, luôn sống hết mình và hơn ai hết họ nhận thức được lợi hại. Và trong thực tế cuộc sống họ luôn tỉnh táo tránh được những rủi ro không đáng có.
- Khát vọng có thể thực hiện được có thể không nhưng chung quy lại nó luôn mang đến cho người ta sự lạc quan nhất định và hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho nhân loại.
*Bài học
- Hiểu được ý nghĩa của khát vọng.
- Có ý thức nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, biến những thói xấu thành lối sống có khát vọng cao đẹp.
	0,5

0,25







0,75













0,5


Đề 2
Phần II. (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Câu chuyện về bốn ngọn nến
Trong phòng tối, có bốn ngọn nến đang cháy. Xung quanh thật yên tĩnh, đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của chúng.
Ngọn nến thứ nhất nói : Tôi là hiện thân của hòa bình. Cuộc đời sẽ như thế nào nếu không có tôi? Tôi thực sự quan trọng cho mọi người.
Ngọn nến thứ hai lên tiếng : Còn tôi là hiện thân của lòng trung thành. Hơn tất cả, mọi người đều phải cần đến tôi.
Đến lượt mình, ngọn nến thứ ba nói : Tôi là hiện thân của tình yêu. Tôi mới thực sự quan trọng. Hãy thử xem cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu đi tình yêu?
Đột nhiên, cánh cửa chợt mở tung, một cậu bé chạy vào phòng. Một cơn gió ùa theo làm tắt cả ba ngọn nến. "Tại sao cả ba ngọn nến lại tắt ?" - cậu bé sửng sốt nói. Rồi cậu bé òa lên khóc.
Lúc này, ngọn nến thứ tư mới lên tiếng: Đừng lo lắng, cậu bé. Khi tôi vẫn còn cháy thì vẫn có thể thắp sáng lại cả ba ngọn nến kia. Bởi vì, tôi chính là niềm hy vọng. 
Lau những giọt nước mắt còn đọng lại, cậu bé lần lượt thắp sáng lại những ngọn nến vừa tắt bằng ngọn lửa của niềm hy vọng.
(Trích “Những bài học về cuộc sống”, NXB Thanh Niên, 2005)
Câu 1 (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt của văn bản.
Câu 2 (0,5 điểm): Viết lại câu sau thành câu có khởi ngữ với từ in đậm: Tôi thực sự quan trọng cho mọi người.
Câu 3 (1,0 điểm): Em hiểu như thế nào về lời thì thầm của ngọn nến thứ hai: Còn tôi là hiện thân của lòng trung thành. Hơn tất cả, mọi người đều phải cần đến tôi.
 Câu 4 ( 2,0 điểm): Từ câu chuyện trên kết hợp với hiểu biết của mình, hãy viết một đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của niềm hy vọng trong cuộc sống.

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	
	Định hướng nội dung
	Điểm

	II
	
	                                   
	4.00

	
	1
	Phương thức biểu đạt: tự sự
	0.5

	
	2
	Hs viết lại: Quan trọng thì tôi thực sự quan trọng cho mọi người.
	0,5

	
	3
	Ngọn nến thứ hai cho rằng mình quan trọng bởi nó là hiện thân của lòng trung thành.  
- Trung thành là phẩm chất tốt đẹp cần có ở tất cả mọi người bởi đó là lối sống trước sau như một, một lòng một dạ, giữ trọn niềm tin và tình cảm gắn bó không thay đổi trước bất kì hoàn cảnh nào trong quan hệ giữa người với người.
- Trung thành sẽ tạo dựng được niềm tin, sự tín nhiệm của mọi người và vun đắp các mối quan hệ ngày càng bền chặt, trở nên tốt đẹp hơn.                                                                                   
	
1,0




	
	
	
	

	
	4
	Viết 01 đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của niềm hi vọng trong cuộc sống.
	2.00

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn, đúng dung lượng theo yêu cầu
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Ý nghĩa của niềm hi vọng trong cuộc sống của mỗi người.
	0,25

	
	
	c.  Triển khai vấn đề nghị luận: 
	

	
	
	- Giải thích: Hy vọng là sự lạc quan, lòng tin vào bản thân
- Biểu hiện:
+ Có niềm tin vào cuộc sống
+ Vươn lên mọi khó khăn thử thách của cuộc sống, phấn đấu để đạt được thành công
+ Đưa ra dẫn chứng, chứng minh
- Ý nghĩa: 
+ Hi vọng tạo cho con người động lực để sống, để tồn tại. Nó cũng tạo cho con người niềm tin, sự lạc quan hướng đến thế giới của tương lai.
+ Hi vọng giúp con người có thêm sức mạnh tinh thần, ý chí, quyết tâm, bản lĩnh kiên cường để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đau khổ hay thất bại.
+ Hi vọng sẽ giúp con người sống tốt hơn, có cách thức hành động đúng đắn để đạt được thành công.
- Phản đề: phê phán những người bi quan, không có hy vọng, không có sự nỗ lực phấn đấu.
- Bài học nhận thức và hành động: Xây dựng lối sống văn hóa khoa học, luôn trau dồi bản thân, nỗ lực phấn đấu, lạc quan, tin tưởng vào tương lai.
	0,25
0,25




0,5






0,25

  0,25


                                                                                              
                                                                    
